DANH SÁCH CÁN BỘ ĐỐI TƯỢNG 2 CHƯA BỒI DƯỠNG KTQP&AN

	UBND XÃ ĐÔNG PHÚ
HỘI ĐỒNG GDQP&AN

Số:         /HĐGDQPAN- BCH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Đông Phú, ngày     tháng 4 năm 2026


    V/v khảo sát, thống kê các đối tượng
quy định bồi dưỡng KTQP&AN năm 2026

	Kính gửi:

	
- Các cơ quan, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội;
- Công an xã;
- Trạm Y tế xã;
- Các trường học trên địa bàn xã;
- Các thôn trên địa bàn xã.



Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;
Căn cứ Nghị định số 220/2025/NĐ-CP ngày 07/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Nghị định trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp;
Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Ban CHQS bộ, ngành Trung ương về GDQP&AN; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (KTQP&AN) trong Quân đội nhân dân Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 43/2020/TT-BCA ngày 15/5/2020 của Bộ Công an quy định về công tác GDQP&AN trong Công an nhân dân;
Căn cứ Hướng dẫn số 90/2016/HD-HĐGDQP&AN ngày 31/5/2016 của Hội đồng GDQP&AN Trung ương về danh mục đối tượng bồi dưỡng KTQP&AN;
Căn cứ công văn số 47/HĐGDQP&AN ngày 26/3/2026 của Hội đồng GDQP&AN tỉnh Bắc Ninh về khảo sát, thống kê các đối tượng quy định bồi dưỡng kiến thức QP&AN năm 2026.
Để có cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng KTQP&AN cho các đối tượng năm 2026; Hội đồng GDQP&AN xã Đông Phú đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã và các thôn khảo sát, thống kê các đối tượng thuộc diện bồi dưỡng KTQP&AN sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định bồi dưỡng KTQP&AN.
1. Đối tượng:
a) Đối tượng 1: Cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; người được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ, đại biểu Quốc hội, sĩ quan cấp tướng đang công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
b) Đối tượng 2: Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cục, vụ và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; doanh nghiệp Nhà nước có trụ sở trên địa bàn tỉnh; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; người hưởng lương từ ngân sách nhà nước có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,3.
c) Đối tượng 3: Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, các Phó chủ tịch HĐND, UBND cấp xã; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của xã, tỉnh và Trung ương có trụ sở trên địa bàn cấp tỉnh theo kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
d) Đối tượng 4: Cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam trong cơ quan, tổ chức trên địa bàn cấp xã, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố (gọi chung là thôn); trưởng các đoàn thể ở thôn, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ở thôn. Cán bộ, công chức, viên chức quản lý; đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội của Trung ương, của tỉnh có trụ sở trên địa bàn cấp xã. 
(Thống kê theo mẫu 1)
2. Đối tượng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
a) Đối tượng 3: Người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (Doanh nghiệp có quy mô vừa trở lên); người quản lý đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.
b) Đối tượng 4: Người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước Doanh nghiệp hoạt động phục vụ quốc phòng và an ninh, Doanh nghiệp hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. 
(Thống kê theo mẫu 2)
3. Đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư
a) Nhóm 1: Thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư của đạo phật; thành viên Ban Thường vụ, Chủ tịch các Ủy ban Hội đồng Giám mục Việt Nam, Hồng y, Tổng Giám mục, Giám mục, Giám mục phó, Giám mục phụ tá, Giám quản và người đứng đầu các dòng tu của đạo Công giáo; thành viên Ban Trị sự Trung ương của các Hội thánh Tin lành; thành viên Hội đồng Chưởng quản, Hội đồng Hội thánh, Ban thường trực Hội thánh, phối sư và chức sắc tương đương trở lên của các Hội thánh Cao Đài; thành viên Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo; những chức vụ, phẩm chất tương đương của các tổ chức tôn giáo khác; người đứng đầu các trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo không thuộc quy định tại khoản 1, khoản 2 văn bản này; các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.
b) Nhóm 2: Chức việc tôn giáo, già làng, trưởng họ tộc trên địa bàn.
(Thống kê theo mẫu 3)
3. Đối tượng trong Công an nhân dân
a) Đối tượng 2: Sĩ quan giữ chức vụ lãnh đạo cấp Cục và tương đương; sĩ quan có cấp bậc quân hàm đại tá.
b) Đối tượng 3: Sĩ quan giữ chức vụ lãnh đạo cấp Phòng và tương đương; sĩ quan có cấp bậc quân hàm thượng tá.
c) Đối tượng 4: Sĩ quan không thuộc đối tượng bồi dưỡng quy định tại điểm a, điểm b khoản này; đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam trong lực lượng Công an nhân dân.
(Thống kê theo mẫu 4)
4. Đối tượng trong Quân đội nhân dân
a) Đối tượng 2: Sĩ quan cấp bậc quân hàm đại tá, thượng tá; sĩ quan giữ chức vụ Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn và tương đương; sĩ quan có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 trở lên.
b) Đối tượng 3: Sĩ quan cấp bậc quân hàm trung tá, thiếu tá; sĩ quan có phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,5 đến dưới 0,7.
c) Đối tượng 4: Sĩ quan cấp úy; sĩ quan có phụ cấp chức vụ lãnh đạo dưới 0,5 và đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
(Thống kê theo mẫu 5)
* Những đồng chí sĩ quan Quân đội, Công an thuộc đối tượng 2, đối tượng 3 ở cơ quan Quân sự, Công an cấp tỉnh, cấp xã tham gia cấp ủy địa phương và Hội đồng nhân dân các cấp (nếu có) thống kê cùng mẫu 1 văn bản này.
Nhận được công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các thôn tổ chức khảo sát chặt chẽ, thống kê đúng đối tượng quy định và báo cáo kết quả về Hội đồng GDQP&AN xã, qua cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&AN xã (Ban CHQS xã, qua đồng chí 3/CN Trần Văn Thường) để tổng hợp, thời gian chậm nhất ngày 07/4/2026.
Quá trình tổ chức khảo sát có nội dung nào vướng mắc, chưa rõ, liên hệ cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP&AN xã (đồng chí CHT qua số điện thoại 0979965087) để được giải đáp./.
	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT Đảng uỷ, HĐND, UBND xã;
- Lưu: BCH. Tr46.
	TM. HỘI ĐỒNG GDQP&AN
CHỦ TỊCH





CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Văn Thắng




















Mẫu I
KẾT QUẢ KHẢO SÁT, THỐNG KÊ CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC,
TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI

	TT
	ĐỐI TƯỢNG
	TỔNG SỐ
	ĐÃ BỒI DƯỠNG
	CHƯA BỒI DƯỠNG
	GHI CHÚ

	1
	Đối tượng 1
	
	
	
	

	2
	Đối tượng 2
	
	
	
	

	3
	Đối tượng 3
	
	
	
	

	4
	Đối tượng 4
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	


*Kèm theo danh sách cán bộ đối tượng 1, đối tượng 2, đối tượng 3 chưa bồi dưỡng KTQP&AN 
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐỐI TƯỢNG 1 CHƯA BỒI DƯỠNG KTQP&AN
	TT
	Họ và tên
	Năm
sinh
	Chức vụ Đảng, Chính quyền, Đơn vị công tác, nguyên quán
	Số điện thoại

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	



DANH SÁCH CÁN BỘ ĐỐI TƯỢNG 2 CHƯA BỒI DƯỠNG KTQP&AN

Mẫu I
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	TT
	Họ và tên
	Năm
sinh
	Chức vụ Đảng, Chính quyền, Đơn vị công tác, nguyên quán
	Số điện thoại

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	



Mẫu II
KẾT QUẢ KHẢO SÁT, THỐNG KÊ CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP NGOÀI KHU VỰC
NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NGOÀI CÔNG LẬP

	TT
	ĐỐI TƯỢNG
	TỔNG SỐ
	ĐÃ BỒI DƯỠNG
	CHƯA BỒI DƯỠNG
	GHI CHÚ

	1
	Đối tượng 3
	
	
	
	

	2
	Đối tượng 4
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	



DANH SÁCH CÁN BỘ ĐỐI TƯỢNG 3 CHƯA BỒI DƯỠNG KTQP&AN

	TT
	Họ và tên
	Năm
sinh
	Chức vụ Đảng, Chính quyền, Đơn vị công tác, nguyên quán

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	

	
	
	





Mẫu III: 
KẾT QUẢ KHẢO SÁT, THỐNG KÊ CÁC ĐỐI TƯỢNG LÀ CÁ NHÂN TIÊU BIỂU, NGƯỜI CÓ UY TÍN 
TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

	TT
	ĐỐI TƯỢNG
	TỔNG SỐ
	ĐÃ BỒI DƯỠNG
	CHƯA BỒI DƯỠNG
	GHI CHÚ

	1
	Nhóm 1
	
	
	
	

	2
	Nhóm 2
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	



Mẫu IV, V
KẾT QUẢ KHẢỌi SÁT, THỐNG KÊ CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐÃ BỒI DƯỠNG, CHƯA BỒI DƯỠNG KTQP&AN
 LỰC LƯỢNG CÔNG AN, QUÂN ĐỘI

	TT
	ĐỐI TƯỢNG
	TỔNG SỐ
	ĐÃ BỒI DƯỠNG
	CHƯA BỒI DƯỠNG
	GHI CHÚ

	1
	Đối tượng 1
	
	
	
	

	2
	Đối tượng 2
	
	
	
	

	3
	Đối tượng 3
	
	
	
	

	4
	Đối tượng 4
	
	
	
	

	Cộng
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Mẫu IV


	TT
	Họ và tên
	Năm
sinh
	Chức vụ Đảng, Chính quyền, Đơn vi công tác, nguyên quán
	Số điện thoại

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	



DANH SÁCH CÁN BỘ ĐỐI TƯỢNG 3 CHƯA BỒI DƯỠNG KTQP&AN

	TT
	Họ và tên
	Năm
sinh
	Chức vụ Đảng, Chính quyền, Đơn vi công tác, nguyên quán
	Số điện thoại

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	



DANH SÁCH CÁN BỘ ĐỐI TƯỢNG 4 CHƯA BỒI DƯỠNG KTQP&AN
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sinh

Chirc vy Pang, Chinh quyén, Pon vj cong tic, nguyén quan
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